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HÀ NỘI 12/2022
HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ MÃ NGUỒN MỞ QGIS
I/ Giới thiệu về phần mềm QGIS
1.1. Cài đặt phần mềm.
Có thể download bộ cài đặt miễn phí trên trang chủ của QGIS, link tải bộ cài:
http://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html
Chọn bản cài thích hợp với hệ điều hành của máy tính:
- QGIS-OSGeo4W-2.12.0-1-Setup-x86: dùng cho hệ điều hành windows 7/8/10 32 bit.
- QGIS-OSGeo4W-2.12.0-1-Setup-x86_64: dùng cho hệ điều hành Windows 7/8/10 64
bit.
Click vào ô Next khi các cửa sổ cài đặt xuất hiện.
[image: ]
Click vào ô finish khi hoàn tất cài đặt phần mềm.
Click vào biểu tượng QGIS, ta được dao diện như hình vẽ:[image: ]
1.2 Các thành phần chính của dao diện khi khởi động phần mềm
[image: ]
- Khung quản lý các lớp dữ liệu: là danh sách các lớp dữ liệu đã được thêm (mở ra) để sẵn sàng làm việc.
- Khung hiển thị và xử lý dữ liệu: là nơi người dùng có thể dễ dàng hiển thị các loại dữ
liệu, tùy biến, xem xét và thay đổi thông tin của các đối tượng trong các lớp dữ liệu 
- Các mục chức năng của phần mềm là nơi lưu các công cụ của phần mềm, được phân ra
thành các mục chính chứa các chức năng liên quan đến tên của mục. Ví dụ: Mục vector
chứa các công cụ để xử lý với dữ liệu lớp vector.
- Các công cụ thường xuyên được sử dụng để đáp ứng các chức năng chính của phần mềm được hiển thị mặc định tại các thanh công cụ nằm ngang bên trên và dọc bên trái.
- Thanh trạng thái ở cạnh dưới của cửa sổ hiển thị các thông tin cơ bản của các lớp thông
tin đang được làm việc tại khung hiển thị và xử lý dữ liệu.
1.3. Cài đặt ngôn ngữ sử dụng cho phần mềm
Sau khi cài đặt xong phần mềm, ngôn ngữ trong giao diện sẽ được mặc định đặt ở ngôn
ngữ Tiếng Anh. Tuy nhiên, phần mềm mã nguồn mở QGIS đã hỗ trợ người dùng sử dụng tiếng Việt, vậy để thuận tiện hơn cho người dùng tại Việt Nam, chúng ta chuyển ngôn ngữ trong phần mềm sang tiếng Việt như sau:
- Vào mục Settings trên thanh các mục chức năng, chọn Options.
[image: ]
Trong cửa sổ Option, ấn vào Locate, ta có hình như sau:
[image: ][image: ]
1.4. Làm việc với dự án trên phần mềm QGIS
Dự án trong phần mềm QGIS được hiểu là file sẽ lưu lại các lớp thông tin dữ liệu đã qua
xử lý (hoặc chưa qua xử lý), các bản biên tập in ấn và các thành phần khác để thành lập bản đồ.
Tạo một dự án mới:
- Click chuột vào mục Dự án – chọn Mới, hoặc click vào icon trên thanh công
cụ. Sau đó click chuột vào icon để lưu dự án lại.
Trong trường hợp các lớp dữ liệu đã được lưu vào 1 file dự án có sẵn, mở dự án có sẵn
như sau:
- Click chuột vào mục Dự án – chọn Mở…. Hoặc click chuột vào icon trên
thanh công cụ. Một hộp thoại mới mở ra và chọn đường dẫn đến dự án có sẵn để
mở ra.
- Một hộp thoại mới mở ra và chọn đường dẫn đến dự án có sẵn để mở ra.
1.5. Các công cụ thao tác hiển thị các lớp dữ liệu
[image: ]
Các công cụ này giúp người dùng tùy biến hiển thị các lớp thông tin được sử dụng trên
khung hiển thị và xử lý dữ liệu.
– [image: ]Di chuyển các lớp thông tin bản đồ đã được mở trong Khung hiển thị và xử
lý dữ liệu chính.
– [image: ]  Zoom bản đồ đến đối tượng được chọn khi chỉnh sửa.
– [image: ]  Phóng to khu vực hiển thị bản đồ trong vùng được chọn bằng cách kéo
chuột.
– [image: ]  Thu nhỏ khu vực hiển thị trên khung làm việc chính bằng cách kéo chuột.
– [image: ] Công cụ hiển thị toàn bộ các lớp thông tin lên khung hiển thị và xử lý dữ
liệu.
– [image: ] Phóng to khung hiển thị chính đến đối tượng được lựa chọn khi xử lý lớp dữ
liệu chứa đối tượng đó.
– [image: ] Phóng to khung hiển thị chính đến tất cả đối tượng của lớp được chọn khung
quản lý các lớp dữ
– [image: ] Đưa khung hiển thị chính về khu vực đối tượng đã được phóng to để xử
lý trước đấy.
– [image: ] Làm mới khung hiển thị sau khi đã có những chỉnh sửa với các lớp thông
tin.
1.6. Các công cụ đo cơ bản
Bao gồm 3 công cụ đo cơ bản: Đo đường, đo diện tích và đo góc.
[image: ]
Click chuột vào mũi tên cạnh icon [image: ] để chọn phương pháp đo muốn sử dụng.
– Mục Đo đường dùng để đo chiều dài của đoạn đường được xác định bằng click
chuột
– Mục Đo diện tích dùng để đo diện tích của một vùng được lựa chọn tùy ý bằng
chuột.
– Mục Đo góc dùng để xác định góc bằng giữa 2 đường thẳng được thiết lập tùy ý.
1.7. Giới thiệu về trường thuộc tính
Mỗi đối tượng trong các lớp dữ liệu vector chứa đựng ngoài thông tin không gian được
hiển thị trực tiếp trên khung hiển thị và xử lý dữ liệu còn có thông tin thuộc tính được lưu trong bảng thuộc tính của mỗi lớp.
Click chuột phải vào lớp dữ liệu cần mở trường thuộc tính ở khung quản lý
các lớp dữ liệu Layer Panel, rồi chọn Mở bảng thuộc tính.
[image: ]
Các thông tin và công cụ chính trong bảng thuộc tính của mỗi lớp dữ liệu vector:
[image: ]
Các công cụ thao tác trong bảng thuộc tính:
[image: ]
- [image: ] Bật / tắt chế độ chỉnh sửa của lớp dữ liệu đang mở bảng thuộc tính.
- [image: ] Lưu các chỉnh sửa thông tin trong bảng thuộc tính của các đối tượng.
- [image: ] Thêm một đối tượng vào bảng thuộc tính (thêm 1 hàng).
- [image: ] Xóa 1 hoặc nhiều đối tượng được chọn (xóa hàng).
- [image: ] Chọn lọc đối tượng qua thực hiện các biểu thức với bảng thuộc tính.
- [image: ] Bỏ lựa chọn các đối tượng trong bảng thuộc tính.
- [image: ] Di chuyển phần chọn lên trên cùng bảng thuộc tính.
- [image: ] Phóng to khung hiển thị và xử lý dữ liệu đến đối tượng được chọn trong bảng
thuộc tính.
- [image: ] Copy đối tượng được chọn.
- [image: ] Dán (paste) các đối tượng được chọn.
1.8. Lưu dự án
Lưu dự án cùng những lớp dữ liệu đang mở để xử lý bằng cách bấm vào icon [image: ] trên
thanh công cụ ngang bên trên.
Các lớp thông tin sẽ được tự động mở ra khi mở lại dự án sau đó.
2. HỆ THỐNG DỮ LIỆU TRONG PHẦN MỀM QGIS
2.1. Dữ liệu vector và raster trong phần mềm QGIS
Thêm một lớp dữ liệu vector:
- Ấn vào biểu tượng đầu tiên của QGIS theo chiều dọc: Add vector Layer:
[image: ]
- Giao diện hiện ra như sau:
[image: ]
- Chọn Encoding: UTF-8:
[image: ]
- Sau đó vào Browse, chọn file bôi đen dạng đường, hoặc điểm :
[image: ]
[image: ]
- Ấn Oke để tải vào QGIS:
[image: ]
- Tạo Shapefile để lưu: Chọn file cần lưu, ví dụ là tuyến Cao Bằng – Yên Nghĩa Hà Đông, sau đó chọn chuột phải, chọn Save as, chọn tên File cần lưu trong ổ cứng, thư mục mong muốn, chọn Oke. Sau đó sẽ lưu được 6 file: *.shx, *. Shp, *.qpj, *.prj, *.dbf, *.cpg.
[image: ]
2.2. Thêm các nguồn dữ liệu vector khác trong QGIS
Phần mềm QGIS tương thích và hỗ trợ người dùng sử dụng các dữ liệu không gian
(vector) được xây dựng từ các phần mềm chuyên ngành địa lý khác như ArcGIS, MapInfo, Microstation,…
3. Kết luận
Quantum GIS (QGIS) là một ứng dụng GIS mã nguồn mở có giao diện rất thân thiện với người dùng, chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Linux, Unix, Mac OSX, and Windows, hỗ trợ định dạng dữ liệu vector, raster, và định dạng CSDL. QGIS có thể mở trực tiếp và trình bày các định dạng dữ liệu GIS phổ biến ở nước ta như .tab của MapInfo và shape của Arcview. Các câu lệnh dễ sử dụng (tiếng Việt) vì có thể cài đặt tùy biến theo các ngôn ngữ khác nhau. Quantum GIS là một dự án nguồn mở còn rất mới, triển khai từ tháng 5 năm 2002, hiện nay đang sử dụng phiên bản 2.18.15 và chúng ta có thể tin tưởng rằng Quantum GIS sẽ còn phát triển rất mạnh trong thời gian tới. Việc sử dụng QGIS khá đơn giản, ngay cả đối với những người mới làm quen với GIS. Phần này sẽ trình bày rất vắn tắt cách sử dụng QGIS, cách sử dụng trực tiếp các dữ liệu GIS có sẵn ở các định dạng khác nhau như .tab của MapInfo, .shp của Arcview. Tùy theo bạn khởi động có sự hỗ trợ của GRASS hay không mà các nút lệnh sẽ khác nhau chút ít. Các nút lệnh cũng được thêm bớt tùy theo bạn có khởi động các plugin (phần mở rộng) hay không.
[bookmark: _GoBack]
image3.png
Khung hién thi va
xur 1y dir ligu

Tk LN v e 00




image4.png
Project Edit View Lavaehghs Vector  Raster
j.%@ Custom CRS...

o & Style Manager...
,av [ n" ' [ %, Configure Shortcuts...
?vg‘é@p-\ Customization...
-
- TR l——





image5.png
Override system locale

Locale to use instead English

Note: Enabling / changing override on local requires an application restart
Additional Info
Detected active locale on your system: en_US

|E# oigitizing

GDAL

Authenti

Network





image6.png
e

Caren X| override system locale

Locale to use instead 3 Tiéng Vigt >
Note: Enabling / changing override on local requires an application restart
Additional Info

Detected active locale on your system: en_US





image7.png
Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Processing Help

DEERER (O sHPPLAABDN




image8.png




image9.png
£




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png
he)




image14.png




image15.png
pepe




image16.png




image17.png
Measure Line  Ctrl+Shift+M
Measure Area  Ctrl+hift+)

Measure Angle





image18.png
T m




image19.png
/. QGIS 2.18.15 - Gop tuyén ndi

trhCaoBing1-14 W W e weessslh % 0 0 e

Project Edit View layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Processing Help

DeERRR

Y 2]

BI=m-o T

RPPLLsBNR

- o @ o @ o v
4./ B M = W -] =L
B mR Y280 [ zoomto Layer
Browser Panel | || Show in Overview
[P - ] 1 Remove
Project home ) Duplicate
Set Layer Scale Visibility
Set Layer CRS.
Set Project CRS from Layer

@ orece
@ poscrs
/7 Spatilite

&) ArccisFeatureserver

G ArctisMapserver
LD e

Layer Order Panel

Layers Panel
¢ @ %7 &~
x|

Brow

Toggles the editing state of the current

G0p tuyén ndi ti

Styles

Open Attribute Table

/

Toggle Editing
Save As...

Save As Layer Definition File..
Filter..

Show Feature Count
Properties

Rename

Coordinate: 105.459,22.539 426,168 < Rotation | 0.0

layer v @ Magnifier 100%





image20.png
1 Dang sir dung | Cao Bing ‘Thach An BXCaoBing  |BXDdng khe Cao Béing- Th... |Cao Béng ‘Thach An 88n xe khch ... | Thach An

2 Dang sir dung | Cao Béng B30 Lam BXCaoBing |BX BAo LAm Cao Béing-Bzo... | Cao Bing B30 Lam 88n xe khich ... B30 Lam

3 |Cao Béing Xua... Dang sir dung | Cao Bing Ha Quang BX CaoBing  |BX Xuan Hoa Ha Quang B8n xe khach ... | Ha Quang

4 |Cao Béng Tin... Dang sir dung | Cao Béng Tinh Tdc BX CaoBéng | BX Tinh Tiic Cao Béing-Tin... |Cao Béng Tinh Tdc 88n xe khéch ... Tinh Tic

5 |caoBéing Ha .. Dang sir dung | Cao Bing Ha Lang BXCaoBing  |BX Bing Ca Cao Béing-Ha Ha Lang B&n xe khich ... |Ha Lang

6 |Cao Béing Ngu... Dang sir dung | Cao Béng Nguyén Binh |BX Cao Bing | BX Nguyén Binh Cao Béing-Ngu..| Cao Bing Nguyén Binh | B&n xe khach ... | Nguyén Binh

7 Dang sir dung | Cao Bing Tring Khanh |BX Cao Bing  |BX Thac Ban ... Cao Béing-T! ‘Tring Khanh | B&n xe khch ... Tring Khnh

8 |Cao Béing Bao... Dang sir dung | Cao Béng B30 Lac BXCaoBing |BX BAo Lac Cao Béing-Bzo... | Cao Bing B30 Lac 88n xe khch ... B30 Lac

B Dang khai thic | Cao Bing Théng Nong |BX Cao Bang  |BX Thang Nong Cao Béing-Tho... | Cao Bing Théng Nang | B&n xe khch ... | Thang Nong

10 | Cao Bing Qua... Dang khai thic | Cao Bing QuangUyén  |BX CaoBéng | BX Quang UYén Cao Béing- Qu... | Cao Bing Quang Uyén | B&n xe khich ... Quang Uyén
Dang sir dung | Cao Bing Tring Khanh |BX Cao Bing |BX Tring Khanh Cao Béing-Tri... |Cao Béng ‘Tring Khanh | B&n xe khch ... Tring Khnh

12 | Cao Béng Ha .. Dang sir dung | Cao Béng Ha Lang BX CaoBing |BX Thanh Nhat Cao Béing-Ha ... | Cao Bing Ha Lang 88n xe khch ... |Ha Lang
Dang sir dung | Cao Bing Tra Linh BXCaoBing |BX Hing Quic Cao Béing-Tra ...| Cao Béng Tra Linh 88n xe khch ... Tra Linh

14 | Cao Béng Phu... Dang sir dung | Cao Béng Phuc Hoa BXCaoBing |BX PhucHoa Cao Béing-Phu.. | Cao Bing Phuc Hoa 88n xe khich ... |Phuc Hoa

T Show All Features_|





image21.png
/7BRRglaENnYESPe B REREEB





image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png
& ArcGisFeatureserver
&P ArcGisvapsenver
@ ows

@ Tile Server (xY2)
65 wes





image34.png
/1 QGI521815 + =) |

Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Database Web Processing Help
D-lEaEa.@!-@@”ﬂp»mm[aum Qe -H-&6-LEEI= -0 B
I /B Y- %RO>%E0 B = QB %% %g% & &

# Add vector layer

Source type

5 ?

a

Coordinate 98.37,25.58 Y scale 1:4,222,789 |v| @ Magnifier 100% 5 Rotation 0.0 B





image35.png
# Add vector layer





image36.png
- -— - - =T

Project Edt View Layer Seftings Plugins Vecor Raster Dotabase Meb Progessing Help
heERBLE® O PLLANPPLALRIR @&-!
/B sk 0 "*0@IETRFH M &

'/ Open an OGR Supported Vector Layer

6@-\@ « MINH » VIDU » CAO BANG- YEN NGHIA ~[ 43 ][ Search ca0 BANG- VE. P

Organize >+ New folder = O @

). BTH K64 “ Name Date modified Type
| ECOLIFE

'}, GALAXY NOTE 1
'J. HD NCKH PVSX
). HDTT

'}, HUONG

St

) K63

). Ke4

). KEN

). MEDIA

J. MINH

'J. NAFOSTED

b qais 2| ]

File name: v |All files ()

Cao Bang Yén Nghiakml 8/1/20229:22PM  KMLFile

Coordinate 102.042,23.625 ¥ scale|1:

3 Rotaton (00 3 L3

5 PM

8/1/2022




image37.png
iQGISZ.lE.lS . — - - - - -— = X

Project Edit View Layer Settings Flugins Vector Raster Database
DEBBRR : e M- LEEE= D"
b/ B S-Sk ib a | 3 =L

# Select vector layers to add...

Layer name
Chi durdng ti Cao Bing dén Qudc 16 6, Yén Nghia, Ha Dang, Ha Noi
Chi durdng tir Cao Béng dén Qudc I3 6, Yén Nghia, Ha Dang, Ha NI 1

Coordinate 102.042,23.625 Y scale 1:2,113,860 |v| f@ Magnifier 100% 5 Rotation 0.0 B





image38.png
iQGS%lE.]S“ ‘ —  —— —.“ ‘ - R =) X
Project Edit View Layer Settings Plugins Vector Raster Dofobase Web Progessing Help

DEERGR {0, pRPPALBIR &6 -K-&-5
PV IB G- SRO%00 SOENE DD &

ESm-e D

%2}

vi-

Coordinate 105.657,21.444 Y scale 1:1,060,708 |v| @ Magnifier|100% 5 Rotation 0.0




image39.png
© QGIS 2.1¢
Project Edit View layer Settings Plugns Vector Raster Database Web Processing Help

D.QEQT@Q@BQQDDQ}SEEUE Q@ -N-u-0,
) i9g %59 &4

ESm-e D

4O Zoom to Layer
() Show in Overview
[l Remove
] Duplicate
Set Layer Scale Visibility
Set Layer CRS.
Set Project CRS from Layer
Styles ,
Open Attribute Table
(/] Toggle Editing
# Current Edits

& | @ oracle
@ rosars
Ziv| /7 spmoune
& ArcGisFeatureserver
95 | @ arcoismapserver

Save As Layer Definition File...

O ows
V2] Filter,
LoyrOrdecanel | orons
- [| Show Feature Count
Layers Panel

Properties

Y A®TER




image1.png
AFreeand Open
Source Geographic
Information System

Welcome to the QGIS Lyon (2
Setup Wizard

This wizard vl guide you through the nstalation of QGIS
Lyon (212.0).

Itis recommended that you dose al other appications
before startng Setup. Ths i make it possble to update
relevant system fles without having to reboot your
computer.

ik Next to contiue.

AFreeand Open
Source Geographic
Information System

Completing the QGIS Lyon (2.12.1)
Setup Wizard

QGIS Lyon (2.12.1) has been intalled on your computer.
Click Fnish to dose this wizard

[<oos ] [ concd ]





image2.png
DEBRBLR HUSLL,ARPP AL BNR € -H-5§-,EEHST =" 0

cH B =" QAN EeRBR & A

/7 Spatilite
&) ArccisFeatureserver
G ArctisMapserver
-9

,4 B

Panel | Browser Panel

Layers Panel
YA®RTE&E-BARO

Coordinate -1.082,0.118 ¥ scale 1:1,622,516 |v| f@ Magnifier 100% 5 Rotation 0.0 2 X Render € EPsGi4326

(-]

11:50 AM

12/25/2022





B


?


 


GIÁO D


?


C VÀ ĐÀO T


?


O


 


TRƯ


?


NG


 


Đ


?


I H


?


C M


?


 


Đ


?


A CH


?


T


 


KHOA TR


?


C Đ


?


A B


?


N Đ


?


 


VŔ QU


?


N LÝ Đ


?


T ĐAI


 


 


BÁO CÁO H


?


C THU


?


T


 


H


?


C K


?


 


1


 


NĂM H


?


C 202


2


-


2023


 


 


“


H


?


 


TH


?


NG THÔNG TIN Đ


?


A LÝ MĂ NGU


?


N M


?


  


QGIS


”


 


 


 


 


 


GI


?


NG VIĘN : HOŔNG ANH TU


?


N


 


B


?


 


MÔN TR


?


C Đ


?


A PH


?


 


THÔNG VŔ SAI S


?


.


 


MĂ GI


?


NG VIĘN: 0504


-


09


 


SĐT: 0983995527, 


 


email: 


hoanganhtuan@humg.edu.vn


, 


tuantdpt@gmail.com


 


.


 


 


 


 


 


HÀ N


?


I 1


2


/2022


 




B ?   GIÁO D ? C VÀ ĐÀO T ? O   TRƯ ? NG   Đ ? I H ? C M ?   Đ ? A CH ? T   KHOA TR ? C Đ ? A B ? N Đ ?   VÀ QU ? N LÝ Đ ? T ĐAI     BÁO CÁO H ? C THU ? T   H ? C K ?   1   NĂM H ? C 202 2 - 2023     “ H ?   TH ? NG THÔNG TIN Đ ? A LÝ MÃ NGU ? N M ?    QGIS ”           GI ? NG VIÊN : HOÀNG ANH TU ? N   B ?   MÔN TR ? C Đ ? A PH ?   THÔNG VÀ SAI S ? .   MÃ GI ? NG VIÊN: 0504 - 09   SĐT: 0983995527,    email:  hoanganhtuan@humg.edu.vn ,  tuantdpt@gmail.com   .           HÀ N ? I 1 2 /2022  

